
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số  1567  /QĐ-UBND ngày  19  /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành 

1. Thủ tục phê duyệt điều chỉnh phân khu chức năng của khu rừng đặc 

dụng thuộc địa phương quản lý (Mã số TTHC: 1.012687) 

 

Trình tự  

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 

Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của các 

sở, ngành, địa phương có liên quan. 

4,5 ngày 

Bước 4 

Các sở, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

Trả lời bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm). 
15 ngày 

Bước 5 Chi cục Kiểm lâm 

Tổng hợp, hoàn thành kết quả thẩm định và tham 

mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình 

UBND tỉnh. 

15 ngày 

Bước 6 Sở NN&PTNT 

Tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định điều chỉnh phân khu chức năng của khu rừng 

đặc dụng và chuyển hồ sơ cho CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh. 

07 ngày  
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Bước 7 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm 

HCC tỉnh). 

0,5 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

12 ngày 

Bước 9 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 10 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 55 ngày 

2. Thủ tục quyết định giao rừng cho tổ chức (Mã số TTHC: 1.012688) 

Trình tự 

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 

Tham mưu Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ giao rừng và 

nội dung giao rừng theo quy định tại các Điều 14, 

15 và 16 Luật Lâm nghiệp. 18 ngày 

Tham mưu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND 

cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra hiện trạng khu 

rừng tại thực địa dự kiến giao. 
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Tổng hợp, tham mưu Sở NN&PTNT lập tờ trình 

kèm theo hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định giao rừng cho tổ chức. 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Tổng hợp hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định quyết định giao rừng cho tổ chức 

và chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh. 

4,5 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

11 ngày 

Bước 9 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 10 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện 35 ngày 

* Ghi chú: 

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giao rừng của UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); phối 

hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho tổ chức. 

Tổng thời gian thực hiện hoàn thành TTHC 45 ngày 
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3. Thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với tổ chức (Mã số TTHC: 1.012689) 

Trình tự 

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ, tham mưu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh. 
6,5 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác và chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm 

HCC tỉnh. 

03 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 6 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

09 ngày 

Bước 7 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 8 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 20 ngày 
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4. Thủ tục phê duyệt phương án sử dụng rừng đối với các công trình 

kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng thuộc địa phương quản lý 

(Mã số TTHC: 1.012690) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ, tham mưu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh. 
4,5 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt phương án sử dụng rừng và chuyền hồ 

sơ cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh. 

02 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 

0,25 ngày 

Bước 6 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

7,5 ngày 

Bước 7 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,25 ngày 

Bước 8 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 15 ngày 
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5. Thủ tục quyết định thu hồi rừng đối với tổ chức tự nguyện trả lại 

rừng (Mã số TTHC: 1.012691) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ, tham mưu Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh. 
7,5 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thu hồi 

rừng và chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm 

HCC tỉnh. 

03 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 

0,25 ngày 

Bước 6 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

8,5 ngày 

Bước 7 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,25 ngày 

Bước 8 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 20 ngày 
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6. Thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác (Mã số TTHC: 1.012692) 

* Trường hợp chủ rừng là các đơn vị không trực thuộc các bộ, ngành 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo báo cáo 

trình Sở NN&PTNT. 
12 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Xem xét, tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định và chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh. 

07 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 6 UBND tỉnh 

Thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình HĐND tỉnh quyết định 

điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác. 

9,5 ngày 

Bước 7 HĐND tỉnh 
Xem xét, ký ban hành quyết định và chuyển kết 

quả cho UBND tỉnh. 
05 ngày 



8 

 

Bước 8 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 9 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 ngày 

* Trường hợp diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 

khác thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo báo cáo 

trình Sở NN&PTNT. 
08 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Xem xét, tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến bộ, 

ngành; dự thảo quyết định trình HĐND tỉnh và 

chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh. 

4,5 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 
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Bước 6 UBND tỉnh 
Thẩm tra, xử lý hồ sơ, ban hành văn bản lấy ý kiến 

thống nhất của các bộ, ngành liên quan. 
07 ngày 

Bước 7 Các bộ, ngành Có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh. 15 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

07 ngày 

Bước 9 HĐND tỉnh 
Xem xét, ký ban hành quyết định và chuyển kết 

quả cho UBND tỉnh. 
05 ngày 

Bước 10 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 11 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 48 ngày 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC) 

1. Thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý (Mã số TTHC: 

1.000084) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 
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Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 

Thẩm định hồ sơ và tham mưu Sở NN&PTNT lấy 

ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

4,5 ngày 

Bước 4 

Các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có 

liên quan 

Trả lời bằng văn bản gửi Sở NN&PTNT (qua Chi 

cục Kiểm lâm). 
15 ngày 

Bước 5 Chi cục Kiểm lâm 
Tổng hợp, hoàn thành kết quả thẩm định và tham 

mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh. 
10 ngày 

Bước 6 Sở NN&PTNT 

Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt 

hoặc điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí và chuyển hồ sơ cho CCVC tại 

Trung tâm HCC tỉnh. 

04 ngày 

Bước 7 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

10 ngày 

Bước 9 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 10 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 45 ngày 

2. Thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất thuộc địa phương 

quản lý (Mã số TTHC: 1.000081) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 
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Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

 

Giờ hành 

chính 

 

 
Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 

Thẩm định hồ sơ và tham mưu Sở NN&PTNT lấy 

ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

4,5 ngày 

Bước 4 

Các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có 

liên quan 

Trả lời bằng văn bản gửi Sở NN&PTNT (qua Chi 

cục Kiểm lâm). 
15 ngày 

Bước 5 Chi cục Kiểm lâm 
Tổng hợp, hoàn thành kết quả thẩm định và tham 

mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh. 
10 ngày 

Bước 6 Sở NN&PTNT 

Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt 

hoặc điều chỉnh đề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ hoặc rừng sản 

xuất và chuyển hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm 

HCC tỉnh. 

04 ngày 

Bước 7 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Xem xét, thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định 

và chuyển kết quả cho CCVC tiếp nhận và trả kết 

quả của VP. UBND tỉnh. 

10 ngày 

Bước 9 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 10 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 45 ngày 
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3. Thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác (Mã số TTHC: 3.000152) 

* Trường hợp quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi chủ rừng là các đơn 

vị không trực thuộc các bộ, ngành 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy 

tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ và xây dựng 

dự thảo báo cáo trình Sở NN&PTNT. 
12 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Xem xét, tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định và chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh. 

07 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 

Bước 6 UBND tỉnh 

Thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác. 

9,5 ngày 

Bước 7 HĐND tỉnh 
Xem xét, ký ban hành quyết định và chuyển kết 

quả cho UBND tỉnh. 
05 ngày 
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Bước 8 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 9 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 

thu phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 35 ngày 

* Trường hợp diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 

khác thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. 
 

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 
CCVC tại Trung  

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

NN&PTNT. 
0,5 ngày 

Bước 3 Chi cục Kiểm lâm 
Thẩm định hồ sơ và xây dựng dự thảo báo cáo 

trình Sở NN&PTNT. 
08 ngày 

Bước 4 Sở NN&PTNT 

Xem xét, tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến bộ, 

ngành; dự thảo quyết định trình HĐND tỉnh và 

chuyền hồ sơ cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh. 

4,5 ngày  

Bước 5 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Chuyển hồ sơ cho CCVC tiếp nhận và trả kết quả 

của VP. UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). 
0,5 ngày 
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Bước 6 UBND tỉnh 
Thẩm tra, xử lý hồ sơ, ban hành văn bản lấy ý kiến 

thống nhất của các bộ, ngành liên quan. 
07 ngày 

Bước 7 Các bộ, ngành Có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh. 15 ngày 

Bước 8 UBND tỉnh 

Tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. 

07 ngày 

Bước 9 HĐND tỉnh 
Xem xét, ký ban hành quyết định và chuyển kết 

quả cho UBND tỉnh. 
05 ngày 

Bước 10 

CCVC tiếp nhận 

và trả kết quả của 

VP. UBND tỉnh 

Chuyển kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC 

tỉnh (Quầy Sở NN&PTNT). 
0,5 ngày 

Bước 11 
CCVC tại Trung 

tâm HCC tỉnh 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 48 ngày 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC) 

1. Thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với cá nhân (Mã số TTHC: 1.012694) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Chuyển hồ sơ cho cơ quan chuyên môn về lâm 

nghiệp cấp huyện (do UBND cấp huyện giao). 
0,5 ngày 
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Bước 3 

Cơ quan chuyên 

môn về lâm nghiệp 

cấp huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm định, trình UBND cấp huyện quyết định 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác. 

9,5 ngày 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định và 

chuyển kết quả cho công chức tại bộ phận một 

cửa UBND cấp huyện. 

10 ngày 

Bước 5 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 20 ngày 

2. Thủ tục quyết định thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư tự nguyện trả lại rừng (Mã số TTHC: 1.012695) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Chuyển hồ sơ cho cơ quan chuyên môn về lâm 

nghiệp cấp huyện (do UBND cấp huyện giao). 
0,5 ngày 

Bước 3 

Cơ quan chuyên 

môn về lâm nghiệp 

cấp huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm định, trình UBND cấp huyện quyết định thu 

hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư tự nguyện trả lại rừng. 

9,5 ngày 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định và 

chuyển kết quả cho công chức tại bộ phận một 

cửa UBND cấp huyện. 

10 ngày 
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Bước 5 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp huyện 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 20 ngày 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) 

1. Thủ tục quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 

dân cư (Mã số TTHC: 1.012693) 

Trình tự      

công việc 
Chức danh, vị trí Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp xã 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

 

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định 

thì lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp xã 

Chuyển hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện hoặc 

cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp huyện. 
03 ngày 

Bước 3 

Hạt Kiểm lâm  

cấp huyện hoặc cơ 

quan chuyên môn 

về lâm nghiệp cấp 

huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thẩm tra nội dung đề nghị giao rừng, kiểm tra 

hiện trạng khu rừng tại thực địa, trình UBND cấp 

huyện xem xét, quyết định. 

22 ngày 

Bước 4 UBND cấp huyện 

Thẩm tra, xử lý, ký ban hành quyết định và 

chuyển kết quả cho Hạt Kiểm lâm cấp huyện 

hoặc cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp 

huyện. 

15 ngày 

Bước 5 

Hạt Kiểm lâm  

cấp huyện hoặc cơ 

quan chuyên môn 

về lâm nghiệp cấp 

huyện 

- Phối hợp với UBND cấp xã tổ chức bàn giao 

rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư. 

10 ngày 
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- Chuyển kết quả cho công chức tại bộ phận một 

cửa UBND cấp xã (quyết định giao rừng và biên 

bản bàn giao rừng theo mẫu quy định). 

Bước 6 

Công chức tại  

bộ phận một cửa 

UBND cấp xã 

Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu 

phí, lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 50 ngày 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-19T14:57:37+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Kèm theo văn bản số 1567/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận




